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Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 428 00000 0 0 93.200.000 93.200.000 93.200.000 92.400.000 92.400.000 0 0 0 800.000

12 132 00000 880.360.000 0 0 0 880.360.000 880.360.000 880.360.000 0 0 0 0

12 151 00000 0 209.000.000 209.000.000 209.000.000 209.000.000 0 0 0 0 0 209.000.000

13 131 00000 448.249.084 2.753.000.000 2.753.000.000 2.753.000.000 3.201.249.084 529.160.171 529.160.171 0 0 0 2.672.088.913

13 132 00000 822.247.331 13.389.000.000 13.389.000.000 13.389.000.000 14.211.247.331 7.660.012.922 7.660.012.922 0 0 0 6.551.234.409

13 151 00000 211.780.196 1.970.000.000 1.961.088.122 1.961.088.122 2.172.868.318 467.190.539 467.190.539 0 0 0 1.705.677.779

12 338 00517 9.150.000 0 0 0 9.150.000 0 0 0 0 0 9.150.000

12 139 00473 7.516.000 0 0 0 7.516.000 0 0 0 0 0 7.516.000

12 171 00476 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000

12 131 00000 0 385.595.000 385.595.000 385.595.000 385.595.000 0 0 0 0 0 385.595.000

18 131 00000 0 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 0 0 0 0 0 120.000.000

18 132 00000 0 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 0 0 0 0 0 1.692.000.000

18 151 00000 0 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 0 0 0 0 0 108.000.000

12 139 00517 60.200.000 0 0 0 60.200.000 0 0 0 0 0 60.200.000

2

Cộng: 2.442.502.611 20.626.595.000 20.710.883.122 20.710.883.122 23.153.385.733 9.629.123.632 9.629.123.632 0 0 0 13.524.262.101



Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:
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